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1.  TIỂU MẠCH ĐÔNG THÁI. 100++ kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ  : ứng phó với nguy 

hiểm / Tiểu Mạch Đông Thái. - H. : Hà Nội,2022. - 220tr , 21cm     
 363.1    / PM : MM.017241 
 
2.  KANG RO SA. 10 cách sống sót trong thảm họa  / Kang Ro Sa, Ryu Jae Hyang. - Thanh Hóa : 

Thanh Hóa,2022. - 150tr , 24cm     
 363.34    / PM : MM.017237 
 
3.  TIỂU MẠCH ĐÔNG THÁI. 100++ kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ  : ứng phó với thiên 

tai / Tiểu Mạch Đông Thái. - H. : Hà Nội,2022. - 132tr , 21cm     
 363.34    / PM : MM.017242 
 
4.   100 bí ẩn đáng kinh ngạc về giải cứu trái đất  = 100 things to know about saving the planet. - 

Tái bản lần thứ nhất. - H. : Thanh Niên,2022. - (Tủ sách bách khoa tri thức). - 130tr , 24cm     
 363.7    / PM : MM.017238 
 
5.   32 thử thách không chất thải  : Trẻ em bảo vệ hành tinh xanh / Lời: Karine Balzeau, Minh 

họa: Laurent Audouin. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2022. - (Dành cho trẻ em từ 8 - 12 tuổi). - 80tr 
, 22cm  

Tóm tắt :    Bạn sẽ khám phá ra rằng việc thay đổi thói quen tiêu dùng sống tiết 
kiệm tối giản.  

 363.7    / PM : MM.017224 
 
6.  DENCHFIELD, NICK. Tương tác lật mở - Hình dạng - Shapes  / Nick Denchfield. - H. : Hà 

Nội,2022. - 6tr , 18cm     
 428    / PM : MM.017243 
 
7.  DENCHFIELD, NICK. Tương tác lật mở - Số đếm - Counting  / Nick Denchfield. - H. : Hà 

Nội,2022. - 6tr , 18cm     
 428    / PM : MM.017244 
 
8.  ROONEY, ANNE. Học và thực hành STEM đơn giản  : Khoa học - 60 bài thực hành bổ ích / 

Anne Rooney. - H. : Thanh niên,2022. - (Tủ sách bách khoa tri thức). - 64tr , 26cm     
 500    / PM : MM.017228 
 
9.  ROONEY, ANNE. Học và thực hành STEM đơn giản  : Toán học - 60 bài thực hành bổ ích / 

Anne Rooney. - H. : Thanh niên,2022. - (Tủ sách bách khoa tri thức). - 64tr , 26cm     
 500    / PM : MM.017231 
 
 
10.  CLARKSON, STEPHANIE. Học và thực hành STEM đơn giản  : Khoa học - Kiến thức kèm 

bài tập bổ trợ / Stephanie Clarkson. - H. : Thanh niên,2022. - (Tủ sách bách khoa tri thức). - 
64tr , 26cm     

 500    / PM : MM.017233 
 
11.  WILSON, HANNAH. Học và thực hành STEM đơn giản  : Toán học - Kiến thức kèm bài tập 

bổ trợ / Hannah Wilson. - H. : Thanh niên,2022. - (Tủ sách bách khoa tri thức). - 64tr , 26cm     
 510    / PM : MM.017232 



 
12.   100 bí ẩn đáng kinh ngạc về các đại dương  = 100 things to know about the oceans. - Tái 

bản lần thứ nhất. - H. : Thanh Niên,2022. - (Tủ sách bách khoa tri thức). - 130tr , 24cm     
 551.46    / PM : MM.017239 
 
13.   Giải cứu biển và đại dương  : Trẻ em bảo vệ hành tinh xanh / Lời: Agnès Vandewiele, Minh 

họa: Joanna Wiejak. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2022. - (Dành cho trẻ em từ 8 - 12 tuổi). - 96tr , 
22cm  

Tóm tắt :    Các bạn học được các hành động thân thiện với môi trường cần phải 
làm hàng ngày, để trở thành một công dân thực sự có trách nhiệm với đại dương.  

 551.46    / PM : MM.017225 
 
14.   Giải cứu nguồn nước  : Trẻ em bảo vệ hành tinh xanh / Lời: Water Family, Minh họa: 

Nicolas Trève. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2022. - (Dành cho trẻ em từ 8 - 12 tuổi). - 96tr , 22cm  
Tóm tắt :    Các bạn học được các hành động thân thiện với môi trường cần phải 

làm hàng ngày, để trở thành một công dân thực sự có trách nhiệm với đại dương.  
 553.7    / PM : MM.017226 
 
15.  SIPI, CLAIRE. Học và thực hành STEM đơn giản  : Công nghệ - Kiến thức kèm bài tập bổ 

trợ / Claire Sipi. - H. : Thanh niên,2022. - (Tủ sách bách khoa tri thức). - 64tr , 26cm     
 600    / PM : MM.017229 
 
16.  DICKMANN, NANCY. Học và thực hành STEM đơn giản  : Công nghệ  - 60 bài thực hành 

bổ ích / Nancy Dickmann . - H. : Thanh niên,2022. - (Tủ sách bách khoa tri thức). - 64tr , 
26cm     

 600    / PM : MM.017230 
 
17.  DICKMANN, NANCY. Học và thực hành STEM đơn giản  : Kỹ thuật - 60 bài thực hành bổ 

ích / Nancy Dickmann. - H. : Thanh niên,2022. - (Tủ sách bách khoa tri thức). - 64tr , 26cm     
 620    / PM : MM.017234 
 
18.   Con học và chơi để có IQ thiên tài  : Thách thức tư duy / Biên soạn: Phương Tĩnh, Từ Mộng; 

Minh họa: Đại Mễ Nguyên Sáng. - H. : Thanh Niên,2022. - (Sách dành cho trẻ em từ 3 - 9 
tuổi). - 160tr , 24cm     

 793.73    / PM : MM.017222 
 
19.  PHƯƠNG TĨNH. Con học và chơi để có IQ thiên tài   : Khai thác tiềm năng / Phương Tĩnh, 

Từ Mộng. - H. : Thanh niên,2022. - (Cùng con trưởng thành). - 160tr , 24cm     
 793.73    / PM : MM.017220 
 
20.  PHƯƠNG TĨNH. Con học và chơi để có IQ thiên tài   : Gợi mở não bộ / Phương Tĩnh, Từ 

Mộng. - H. : Thanh niên,2022. - (Cùng con trưởng thành). - 160tr , 24cm     
 793.73    / PM : MM.017221 
 
21.  PHƯƠNG TĨNH. Con học và chơi để có IQ thiên tài   : Gợi mở não bộ / Phương Tĩnh, Từ 

Mộng. - H. : Thanh niên,2022. - (Cùng con trưởng thành). - 160tr , 24cm     
 793.73    / PM : MM.017223 
 
22.   70 hoạt động rèn luyện IQ, tăng cường tư duy  / Viết lời và biên tập: Susannah Bailey. - H. : 

Thanh Niên,2022. - 96tr , 24cm     
 793.74    / PM : MM.017240 
 



23.   Bức thư đặc biệt  / Lời: Sophie Schoenwald; Minh họa: Anita Schmidt. - H.,2022. - (Những 
câu chuyện nuôi dưỡng tâm hồn). - 28tr , 26cm     

 833    / PM : MM.017246 
 
24.   Phép mầu của nụ cười  / Lời: Sophie Schoenwald; Minh họa: Anita Schmidt. - H.,2022. - 

(Những câu chuyện nuôi dưỡng tâm hồn). - 28tr , 26cm     
 833    / PM : MM.017245 
 
25.   Phép mầu của nụ cười  / Lời: Sophie Schoenwald; Minh họa: Anita Schmidt. - H.,2022. - 

(Những câu chuyện nuôi dưỡng tâm hồn). - 28tr , 26cm     
 833    / PM : MM.017247 
 
26.  DONOVICI, ALEX. Câu chuyện nhỏ, bài học lớn  / Alex Donovici, Stela Damaschin-Popa. - 

H. : Thanh Niên,2022. - 96tr , 24cm     
 859.3    / PM : MM.017235 
 
27.   Học cách chọn lựa  : Mang gì khi đi câu cá / Lời: Tạ Như; Tranh: Nấm. - H. : Thanh 

niên,2022. - (Kỹ năng sống cho trẻ). - 28tr , 26cm     
 895.13    / PM : MM.017248 
 
28.  HÀN MAI MAI . Tuyển tập những câu chuyện về các danh nhân nổi tiếng trên thế giới  : 

Những tấm gương kiên trì, nỗ lực / Hàn Mai Mai . - H. : Thanh Niên,2022. - 158tr , 21cm     
 920    / PM : MM.017236 
 
 


